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Lịch sử
	

Chủ đề 4: 
 NGHỆ THUẬT CHÈO TRÊN QUÊ HƯƠNG HẢI PHÒNG
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	Mức độ đánh giá
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Chủ đề 4: 
 NGHỆ THUẬT CHÈO TRÊN QUÊ HƯƠNG HẢI PHÒNG

	1.  Kiến thức
- Nêu được sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Chèo trên quê hương Hải Phòng.
- Trình bày được những nét khái quát về giá trị nghệ thuật; đặc điểm âm nhạc trong nghệ thuật Chèo.
- Kể tên được một số vở chèo hoặc một vài điệu hát trong Chèo; các nhân vật trong Chèo cổ.
- Nêu được vài nét về cuộc đời của một số nghệ sĩ Chèo ở Hải Phòng.
2. Về kĩ năng, năng lực
-  Lựa chọn và thể hiện được một điệu hát/đoạn nhạc/trích đoạn Chèo.
3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn nghệ thuật Chèo ở Hải Phòng 
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	4TN; 1TL
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	Tổng
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	0,5 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
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	30
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	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



C. ĐỀ KIỂM TRA
  I - TRẮC NGHIỆM (6đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Loại hình nghệ thuật nào sau đây là đặc trưng của Chèo Việt Nam?
A. Múa		B. Hát nói		C. Diễn xướng dân gian 		D. Nhạc cụ dân tộc
Câu 2: Nghệ thuật Chèo của Việt Nam có nguồn gốc từ vùng nào?
A. Bắc Bộ		B. Nam Bộ		C. Trung Bộ			D. Tây Nguyên
Câu 3: Vở Chèo cổ nổi tiếng "Lưu Bình Dương Lễ" thuộc thể loại nào?
A. Hài Chèo	B. Chèo cổ 		C. Chèo cải biên			D. Chèo hiện đại
Câu 4: Hải Phòng xưa thuộc chiếng chèo nào?
A. Chiếng chèo Nam
B. Chiếng chèo Đông
C. Chiếng chèo Đoài
D. Chiếng chèo Bắc
Câu 5: Nhạc cụ nào tiêu biểu nhất trong dàn nhạc Chèo xưa và nay?
A. Trống cái.	B. Trống con. 		C. Trống cơm.		D. Trống đế. 
Câu 6: Một trong những nghệ nhân chèo nổi tiếng đã đóng góp lớn cho việc bảo tồn nghệ thuật Chèo cổ là ai?
A. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hữu Trang.	B. Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng. 
C. Nghệ sĩ Nhân dân Thái Thị Liên.	D. Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân.
Câu 7: Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng sinh năm nào?
A. 1926.		B. 1927. 		C. 1929.		D. 1932.
Câu 8: Quê quán của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng là ở đâu?
A. Hà Nội.		B. Hải Phòng. 	C. Nam Định.		D. Thái Bình.
Câu 9: Nghệ sĩ Trần Bảng đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật vào năm nào?
A. 2001		B. 2005		C. 2012		D. 2017 
Câu 10: Nghệ sĩ Ưu tú Phan Tất Quang sinh năm nào?
A. 1926		B. 1928 		C. 1930		D. 1932
Câu 11: Nghệ sĩ Trần Bảng đã được phong tặng danh hiệu NSND vào năm nào?
A. 1989		B. 1991		C. 1993 		D. 1995
Câu 12: Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phan Tất Quang đã chỉnh lý vở chèo cổ nào dưới đây?
A. Quan Âm Thị Kính			B. Súy Vân giả dại
C. Lưu Bình Dương Lễ			D. Cả hai vở A và C 
II – TỰ LUẬN 
Câu 1 ( 2,0 đ):  Nêu một vài nét về sự phát triển của nghệ thuật chèo trên quê hương Hải Phòng?
Câu 2 ( 2,0 đ): Giới thiệu một  nghệ sĩ chèo tiêu biểu của Hải Phòng ?


D. ĐÁP ÁN/ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.)
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II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1


	-Hải Phòng xưa thuộc chiếng chèo đông. Nơi đây sản sinh ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như các nghệ sĩ: GS.NSND Trần Bảng; tác giả, đạo diễn Phan Tất Quang; NSND Hoàng Lan; tác giả Chèo nổi tiếng-TS.Trần Đình Ngôn; các NSƯT Xuân Đạo, Văn Phiếm, Ngọc Quỳnh.

- Năm 1963 Đoàn Chèo Kiến An và Đoàn văn công Khu Tả Ngạn hợp nhất thành Đoàn Chèo Hải Phòng. Cho đến nay, Đoàn Chèo Hải Phòng đã dàn dựng và biểu diễn thành công nhiều tác phẩm, nhiều vở chèo có giá trị nghệ thuật cao, được công chúng đón nhận. Đặc biệt, các tác phẩm tham gia hội diễn đều đạt huy chương Vàng, Bạc hoặc giải Nhất toàn quốc như các vở: Tấm với đại hồng, Chiếc nón bài thơ, Ni cô Đàm Vân, Anh hùng áo vải, Mùa hoa dẻ, Tiếng sóng Bạch Đằng, Duyên nợ Ba Sinh, Lời sấm truyền từ quán Trung Tân, Nàng chúa ong…
	

1 đ



1 đ


	Câu 2
	Học sinh giới thiệu 1 nghệ sĩ chèo cụ thể: 
Vd: 
-1. Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng (1926 - 2023)
- Quê ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
- Ông vừa là nghệ sĩ chèo vừa  khai thác, bảo tồn các vở chèo cổ, lưu giữ các lớp trò diễn hay, độc đáo của các nghệ nhân trên toàn quốc, được lưu lại cho đến ngày nay.
2. Nghệ sĩ Ưu tú,Tác giả, Đạo diễn Phan Tất Quang (1928 - 1989)
- Ông là một đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật và Phó Trường Đoàn, đã dày công đào tạo các thế hệ diễn viên, tác giả, đạo diễn cho Đoàn Chèo Hải Phòng suốt 32 năm luôn phát triển và thành công.
	2 đ






( HS làm được 50% số điểm của câu tự luận được đánh giá Đạt)
HS được đánh giá Đạt cả bài khi  : 	
                                         - Trắc nghiệm đánh giá Đạt
                               - Tự luận đánh giá Đạt
                               - Hoặc tổng cả 2 phần đạt 50% ý đúng toàn bài.
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